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THÔNG BÁO MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ 

Về việc mời đơn vị thẩm định giá mua sắm dụng cụ thể dục thể thao, 

 nội thất bàn ghế,bục phát biểu và âm thanh loa đài hỗ trợ các thôn, 

 tổ dân phố trên địa bàn huyện 

 
 

    Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá. 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân,đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức chính trị xã hội -  nghề nghiệp; 

 Căn cứ quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 huyện Việt Yên 

phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn 

huyện Việt Yên, hạng mục mua sắm thiết bị;  

 Căn cứ Thông báo số 807-TB/HU ngày 19/05/2023 của Huyện ủy Việt 

Yên thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy về trang thiết bị tại thiết chế 

căn hóa cơ sở, xây dựng màn hình Led ngoài trời để tuyên truyền trực quan, 

phát triển dịch vụ y tế thông minh; 

   Trên cơ sở nhu cầu mua sắm dụng cụ thể dục thể thao, nội thất bàn ghế và 

âm thanh loa đài lắp đặt trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hoạt động, chất 

lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.  

Để có cơ sở lập dự toán cho kế hoạch mua sắm. Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Việt Yên đăng tải nhu cầu mời các đơn vị thẩm định giá trên cổng 

thông tin của đơn vị. Đề nghị quý Công ty, đơn vị hoạt động lĩnh vực thẩm định 

giá gửi báo giá và hồ sơ năng lực, cụ thể như sau: (Có danh mục thẩm định giá 

kèm theo). 

1. Hồ sơ gửi kèm 01 bộ gồm: 

- Bản cứng báo giá; 

- Bản cứng Giấy phép đăng ký kinh doanh; 

-  Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thẩm định giá; 



- Hồ sơ năng lực công ty; 

3. Thời gian và nơi tiếp nhận thông tin chào giá  

- Thời hạn cung cấp thông tin:  Trước 16 giờ 00 ngày 09/6/2023.  

- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng văn hóa và thông tin huyện Việt Yên: 

+ Người nhận: Ông Phạm Văn Hoàn;  Điện thoai: 0986.912.545 

+ Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên, địa chỉ: Thị trấn 

Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  

+ Email: hphoangiang04@gmail.com  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PVHTT, CVTM; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Tổ mua sắm PVHTT; 

- Lưu: VT. 
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DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 

 (Kèm theo Thông báo số:     /TB-PVHTTngày     /6/2023 của  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên) 

STT Danh mục thiết bị Model/ký mã hiệu ĐVT 
Số 

lượng 

1.  

MÁY TẬP TOÀN THÂN  

Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.  

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 40 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg   

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 1.7m  

- DxRxC: 113x61x132. 

 - Mã hiệu: VIFA711601 

- Hãng sản xuất: Vifa 

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

2.  

MÁY TẬP TAY VAI ĐÔI   

- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D49x3, D27x1.5  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. 

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 41 kg  

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.6m x 2m  

- DxRxC: 115x104x150. 

 - Mã hiệu: VIFA711142 

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

3.  

MÁY TẬP LƯNG BỤNG  

- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D34x2  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. 

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 52 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho 

mỗi vị trí tập  

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.8m x 2.2m  

- DxRxC: 142x123x61 

 - Mã hiệu: VIFA711312-1 

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

4.  

MÁY TẬP ĐẠP XE 

 Vật liệu chính: Thép ống D114x3, 

D60x3  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.  

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 45 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg   

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 1.7m  

- DxRxC: 100x54x117 

 - Mã hiệu: VIFA711521  

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

5.  

MÁY TẬP ĐÁ ĐÙI 3 HƯỚNG  

 Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D60x3  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. 

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 136 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho 

mỗi vị trí tập  

 - Mã hiệu: VIFA711523 

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 



- Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính 

2.4m.  

- Đường kính: 165 x Cao 110 

6.  

MÁY TẬP LẮC HÔNG  

 Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D60x3  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. 

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 52 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 90kg cho mỗi 

vị trí tập  

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.8m x 2m  

- DxRxC: 120x79x126. 

 - Mã hiệu: VIFA711322  

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

7.  

MÁY TẬP XOAY EO 

- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D49x2, D42x2  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. 

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 47 kg.  

- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho 

mỗi vị trí tập  

- Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 

2.1m  

- Đường kính: 158 x Cao 130 

 - Mã hiệu: VIFA711333 

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

8.  

ĐI BỘ TRÊN KHÔNG  

- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D90x3  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.  

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 47 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 90kg   

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.6m x 2m  

- DxRxC: 106x52x148. 

 - Mã hiệu: VIFA711411  

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

9.  

MÁY TẬP ĐI BỘ LẮC TAY  

 Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D90x3  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.  

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 45 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg   

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 2.2m  

- DxRxC: 121x62x143. 

 - Mã hiệu: VIFA711511  

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

10.  

MÁY TẬP XÀ ĐƠN 3 HƯỚNG   

- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D34x3  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.  

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 61 kg  

 - Mã hiệu: VIFA711213  

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 



- Tải trọng tối đa cho phép: 90kg cho mỗi 

vị trí tập  

- Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 

2.4m   

- Đường kính: 182 x Cao 228. 

11.  

MÁY TẬP ĐẠP CHÂN   

- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D60x3  

- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.  

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. 

 - Khối lượng ước tính: 74 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho 

mỗi vị trí tập  

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1m x 3m  

- DxRxC: 186x45x149. 

 - Mã hiệu: VIFA711412  

- Hãng sản xuất: Vifa 

- Việt Nam  

Cái 15 

12.  

MÁY TẬP XÀ KÉP  

- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, 

D49x2, D42x2.5 - Lắp đặt: Gắn cố định 

xuống nền.  

- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.  

- Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.  

- Khối lượng ước tính: 62 kg  

- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho 

mỗi vị trí tập 

- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.2m x 2.8m   

- DxRxC: 202x64x143. 

 - Mã hiệu: VIFA711222  

- Hãng sản xuất: Vifa  

- Xuất xứ: Việt Nam  

Cái 15 

13.  

Bàn nhà văn hóa 

- Vật liệu: gỗ tần bì (gỗ nhóm 4) 

- Sơn PU 

- KT: 2,0m x 0,5m x 0.76m  

- Độ dày ván 1.2cm, mặt bàn 3.0cm, 

khung xương bàn dày 2.2cm) 

 - Xuất xứ: Việt Nam  Cái 28 

14.  
Ghế nhà văn hóa 

- Khung inox 

- KT: 456x450x830mm 

- Xuất xứ: Việt Nam Cái 700 

15.  

Bục phát biểu 

- Vật liệu gỗ sồi tự nhiên  

- Sơn PU  

- KT:0.75m x 0.45m x 1.3m  

- Độ dày ván 1.2cm, khung xương bục 

dày 2.2cm 

 - Xuất xứ: Việt Nam  Cái 7 

16.  

Loa toàn dải 300W 

- Công suất tối đa 300W 

- Tần số phản hồi: 60Hz - 18KHz 

- Trở kháng: 8Ω 

- Độ nhạy: 95dB 

- Tối đa SPL/1M: 102dB 

- Kích thước: 300x340x524mm 

- Vật liệu: Ván ép dày 15mm, khung 

aluminum 

- Cấu tạo: HF: 34 coil 94 magnetic - LF: 

65 coil 156 magnetic 

 - Model: KP-610 

- Hãng sản xuất: Power & 

Grace 

- Xuất xứ: Trung Quốc  

Cái 40 



17.  

Amply công suất 2x500W và bàn trộn 

âm thanh 7 đường vào 

1. Âm ly: 

- Công suất đầu ra 4Ω: 800Wx2 

- Công suất đầu ra 8Ω: 500Wx2 

- Công suất đầu ra 8Ω bắc cầu: 1000W 

- Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz ±1dB 

- Tỉ số tín hiệu/ nhiễu: ＞100dB 

- Độ méo âm: ＜0.01% 

- Trở kháng ngõ vào: 20KΩ 

- Mức ngõ vào: 0.775V, 1, 1.4V 

- Nguồn cấp: 220V/240V AC50~60Hz 

- Kích thước: 480x350x88mm 

2. Mixer: 

- 7 ngõ vào: 5 ngõ vào mic mono, 1 ngõ 

vào line, 1 ngõ vào stereo 

- Mức ngõ vào cực đại: Mic +24dBu; 

Line: +24dBu 

- Mức ngõ ra cực đại: +26dBu 

- Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz ±0,5dB 

- Độ méo âm: ＜0.01% 

- Độ xuyên âm: > 85dB 

- Công suất tiêu thụ: 15W 

- Kích thước 330x230x37mm 

 1. Amply:  

- Model: CK-500  

- Hãng sản xuất: Power & 

Grace 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

2. Mixer:  

- Model: F7-USB 

- Hãng sản xuất: LuckyTone 

- Xuất xứ: Trung Quốc  

Bộ 20 

18.  

Micro không dây cầm tay đôi 

- Bộ micro không dây gồm 1 bộ thu phát 

tín hiệu UHF và 2 micro không dây. 

- Số kênh: 2 kênh 

- Tần số thu phát: UHF 600-900MHz 

- Độ chính xác tần số: ±0,005% 

- Tần số đáp ứng Audio: 40Hz-20KHz 

- Tỉ số tín hiệu/ nhiễu: >80dB 

- Độ rộng trường Audio: >80dB 

- Tỉ số T.H.D: <2% 

- Khoảng cách phủ sóng: 80m 

 - Model: WM-88U  

- Hãng sản xuất: LuckyTone 

- Xuất xứ: Trung Quốc   

Cái 20 

19.  

Micro điện động có dây 

- Dạng micro: Điện động 

- Tần số đáp ứng: 50Hz-16KHz 

- Mẫu thu: Cardiod 

- Trở kháng ngõ ra: 600 ohms 

- Độ nhay: -46dB 

- Trọng lượng 0,6kg 

 - Model: HM-100 

- Hãng sản xuất: LuckyTone 

- Xuất xứ: Trung Quốc  

Cái 40 

20.  

Chân micro đứng sàn 

- Loại 3 chạc 

- Độ cao tối đa 1,8m 

- Điều chỉnh độ cao theo ý 

- Màu sắc: Đen 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

  
Cái 20 

21.  

Chân micro để bàn 

- Loại đế tròn 

- Chiều cao tối đa: 32cm 

- Điều chỉnh độ cao theo ý 

- Màu sắc: Đen 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

  
Cái 20 
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